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THÔNG TƯ 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 39/2017/TT-

BYT NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY 

ĐỊNH GÓI DỊCH VỤ Y TẾ CƠ BẢN CHO TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ 

----------------------------- 

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 

năm 2009; 

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 

được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của 

Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y 

tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh công lập; 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của 

Quốc hội về đẩy mạnh chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y 

tế toàn dân;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở (sau đây gọi tắt là 

Thông tư số 39/2017/TT-BYT). 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 như sau: 

Thay thế các phụ lục quy định tại khoản 1 Điều 2 ban hành kèm theo 

Thông tư số 39/2017/TT-BYT bằng các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 

này, bao gồm: 

1. Phụ lục 1: Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh thuộc gói 

dịch vụ y tế cơ bản sử dụng tại trạm y tế xã hoặc tại nhà người bệnh. 



2. Phụ lục 2: Danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm thuộc gói dịch vụ y tế 

cơ bản. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau: 

*3. Giá các dịch vụ kỹ thuật được thực hiện theo quy định của pháp luật 

về giá khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 

05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện 

cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.  

Điều 4. Điều khoản tham chiếu 

Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định được 

viện dẫn trong Thông tư này có thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp 

dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (để giám 

sát); 

- Văn phòng Chính phủ (Công báo; Cổng TTĐT Chính 

phủ); 

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để chỉ đạo thực hiện); 

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC(02), PC(02). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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